BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                    (Kèm theo Quyết định số 2002 /QĐ-BTP  ngày 6 tháng 8  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Thanh Tùng
	10.007
	X
	
	3/6/1955
	Số 451, Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán
	

	2. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Thị Minh Khánh
	10.008
	
	X
	14/9/1958
	Số 16/1, đường Cách Mạng tháng 8, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đã là thẩm phán
	

	3. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Trí Sử
	10.009
	X
	
	15/8/1953 
	số 88, Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Bùi Công Tuyến
	10.010
	X
	
	24/11/1955
	số 27, ngách 14/31, pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trần Văn Huỳnh 
	10.011
	X
	
	16/12/1953
	Số 107 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	6. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Trịnh Kim Vân
	10.012
	X
	
	12/11/1957
	Số 49, Tam Trinh, Tổ 15, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	7. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Can
	10.014
	X
	
	28/02/1955
	Số 168 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên Cao cấp

	8. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Chu Xuân Hòa
	10.015
	X
	
	27/01/1956
	số 1164, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên Cao cấp

	9. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Vũ Xuân Bỉnh
	10.016
	X
	
	1958
	Số 22/71/8, đường Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là điều tra viên trung cấp

	10. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Hạnh 
	10.017
	X
	
	5/02/1958
	số 392/8/30 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	11. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lương Văn Quế
	10.018
	X
	
	3/8/1957
	số 101-C5, Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên sơ cấp


